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Quản lý sản xuất là một trong những hoạt động cốt lõi quyết định hiệu quả vận 

hành của doanh nghiệp. Khi quy trình sản xuất thiếu sự kiểm soát, doanh nghiệp 

dễ gặp phải các vấn đề như chậm tiến độ, chi phí tăng cao và lãng phí nguồn lực. 

Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận mà còn làm suy giảm uy 

tín trên thị trường. Vì vậy, việc chuẩn hóa quy trình quản lý sản xuất là yêu cầu 

cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp. 

 

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu công tác vận hành, FAST đã tổng hợp 14 mẫu 

Excel quản lý sản xuất miễn phí. Bộ tài liệu này được thiết kế để đáp ứng các 

nhu cầu quản lý cơ bản, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp sản xuất: 
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1. Mẫu file Excel lịch trình sản xuất 

Lịch trình sản xuất đóng vai trò cốt lõi trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.  

Thiết lập file Excel lịch trình sản xuất là một phần quan trọng trong quản lý sản 

xuất để đảm bảo doanh nghiệp đưa sản phẩm của mình đến tay khách hàng đúng 

thời hạn.  

>>> Tải mẫu Excel Lịch trình sản xuất tại đây! 

 

Ảnh 1. File Excel mẫu Lịch trình sản xuất 

2. Mẫu file Excel kế hoạch nguồn lực 

Nguồn lực là yếu tố quyết định hiệu suất sản xuất. Nguồn lực có thể là trang thiết 

thiết bị, dây chuyền sản xuất và nguyên vật liệu.  

Đặc biệt, việc quản lý hiệu quả nguồn lực nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp duy trì 

hiệu suất ổn định trong dài hạn. 

>>> Tải mẫu Excel kế hoạch nguồn lực tại đây! 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0IiEOPPO-QlDx_havFJprQgqPP69450/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezDZkSqs5zUTFbhKqkOvo_4QyT7-ujVm/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ezDZkSqs5zUTFbhKqkOvo_4QyT7-ujVm/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
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3. Mẫu file Excel kế hoạch sản xuất 

Kế hoạch sản xuất đi sâu vào chi tiết các công đoạn cần thực hiện để tạo ra sản 

phẩm. Biểu mẫu này giúp doanh nghiệp xác định rõ từng bước trong quy trình sản 

xuất và nguồn lực cần thiết.  

Việc lập kế hoạch cụ thể giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả vận hành. 

Đồng thời, doanh nghiệp cũng dễ dàng kiểm soát chất lượng sản phẩm ở từng 

giai đoạn. 

>>> Tải mẫu Excel kế hoạch sản xuất tại đây! 

 

Ảnh 2. File Excel Kế hoạch sản xuất mẫu 

4. Mẫu file Excel ngân sách dự án 

Ngân sách sản xuất giúp doanh nghiệp dự toán và kiểm soát chi phí trong toàn bộ 

quá trình vận hành. Biểu mẫu này cho phép theo dõi chi tiết các khoản chi như: 

nguyên vật liệu, nhân công,...  

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể so sánh giữa kế hoạch và thực tế để kịp thời điều 

chỉnh. Đây là công cụ quan trọng giúp đảm bảo hiệu quả tài chính trong kinh 

doanh. 

>>> Tải mẫu Excel ngân sách dự án tại đây! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Le_xP2RLxTy6c_r2s0ZbBZdrS3h9b36/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f2Tfs-kxLZOpzYD6h6smUfgBGwFok4a4/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
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Ảnh 3. Mẫu file Excel Ngân sách dự án 

5. Mẫu file Excel đơn đặt hàng 

Đơn đặt hàng giúp chuẩn hóa quy trình mua hàng và làm việc với nhà cung cấp. 

Biểu mẫu này hỗ trợ lưu trữ thông tin về đơn hàng và theo dõi tiến độ giao hàng. 

Việc quản lý đơn đặt hàng một cách rõ ràng, minh bạch giúp hạn chế sai sót và 

tranh chấp. Đồng thời, doanh nghiệp cũng dễ dàng đối chiếu khi phát sinh vấn đề. 

>>> Tải mẫu Excel đơn đặt hàng tại đây! 

6. Mẫu file Excel quản lý trang thiết bị 

Quản lý trang thiết bị giúp doanh nghiệp theo dõi tình trạng máy móc và tài sản 

sản xuất. Biểu mẫu này hỗ trợ kiểm soát chi phí bảo trì, vận hành và khấu hao. 

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể đảm bảo thiết bị luôn hoạt động ổn định. Từ đó góp 

phần giảm thiểu rủi ro gây gián đoạn sản xuất. 

>>> Tải mẫu Excel quản lý trang thiết bị sản xuất tại đây! 

 

Ảnh 4. Mẫu File Excel quản lý sản xuất: Quản lý trang thiết bị 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xZ_nwTqzV_xnfmxbuxtuhLpmaEv416HG/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RKpJN2N1tl0gvp38fU6VlDHkTIBpmfEL/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
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7. Nhóm mẫu file Excel quản lý kho sản xuất 

Mẫu 1: Mẫu Excel quản lý kho hàng 

Biểu mẫu quản lý kho hàng giúp doanh nghiệp theo dõi số lượng và giá trị hàng 

hóa trong kho. Công cụ này hỗ trợ kiểm soát mức tồn kho tối ưu để tránh thiếu hụt 

hoặc dư thừa. 

Việc quản lý kho hiệu quả giúp giảm chi phí lưu kho và nâng cao hiệu suất sử 

dụng vốn. Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất trong sản xuất. 

>>> Tải mẫu Excel quản lý kho hàng tại đây! 

 

Ảnh 5. Mẫu File Excel quản lý sản xuất: Quản lý hàng tồn kho bằng file Excel 

Mẫu 2: Mẫu Excel quản lý xuất nhập tồn hàng hóa 

Biểu mẫu này giúp ghi nhận đầy đủ các giao dịch nhập và xuất hàng hóa. Dữ liệu 

được tổng hợp tự động để phản ánh chính xác tình trạng tồn kho. Nhờ đó, doanh 

nghiệp có thể đưa ra quyết định nhập hàng hợp lý. Đồng thời, việc kiểm soát cũng 

trở nên minh bạch và rõ ràng hơn. 

Với mẫu Excel này, các nhà quản lý có thể lần lượt cập nhật danh sách hàng hóa, 

bảng kê nhập hàng, bảng kê xuất hàng và kết xuất báo cáo tổng hợp xuất nhập 

tồn rõ ràng. 

>>> Tải mẫu Excel quản lý xuất nhập tồn kho tại đây! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0RRqtHj-fFndnwW5S91gmK6rcw2EN4H/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S0RRqtHj-fFndnwW5S91gmK6rcw2EN4H/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
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Ảnh 6. Mẫu Excel quản lý xuất nhập tồn kho 

Mẫu 3: Mẫu Excel quản lý nhập xuất tồn vật tư 

Quản lý nhập xuất tồn vật tư giúp doanh nghiệp kiểm soát lượng nguyên liệu sử 

dụng trong sản xuất. Biểu mẫu này hỗ trợ theo dõi mức tiêu hao và phát hiện lãng 

phí. Việc kiểm soát vật tư tốt giúp tối ưu chi phí sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp 

cũng đảm bảo được chất lượng đầu ra. 

>>> Tải mẫu Excel quản lý xuất nhập tồn vật tư miễn phí tại đây! 

 

Ảnh 7. Tải mẫu Excel quản lý xuất nhập tồn vật tư 

Mẫu 4: Mẫu Excel quản lý nhập xuất tồn đồ uống  

Mẫu Excel giúp các nhà quản lý dễ dàng theo dõi số lượng hàng hóa tồn trong 

kho và biến động chi phí, doanh thu, lãi lỗ hàng tuần.  

>>> Tải mẫu Excel quản lý nhập xuất tồn đồ uống tại đây! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NaqFOGd-XVGc9xcrrFw7gXOBujByuHKU/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NaqFOGd-XVGc9xcrrFw7gXOBujByuHKU/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZFAVD6nipLUg8Sr85oTiNNqKHrQrFRgx/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZFAVD6nipLUg8Sr85oTiNNqKHrQrFRgx/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZFAVD6nipLUg8Sr85oTiNNqKHrQrFRgx/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
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Mẫu 5: Mẫu Excel quản lý nhập xuất tồn kho phần cứng/phần mềm 

>>> Tải mẫu Excel quản lý nhập xuất tồn kho phần cứng/phần mềm tại đây! 

 

Ảnh 8. Mẫu Excel quản lý nhập xuất tồn kho phần cứng/phần mềm 

Mẫu 6: Bảng tổng hợp nhập – xuất tồn, chi tiết vật tư, phiếu nhập kho 

>>> Tải mẫu Excel bảng tổng hợp Nhập – xuất tồn, chi tiết vật tư, phiếu nhập kho 

tại đây! 

 

Ảnh 9. Mẫu bảng tổng hợp Nhập – xuất tồn, chi tiết vật tư, phiếu nhập kho 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qwPeq9GAjuRd2ddLVecByMjCE4cYOlDO/edit?usp=drive_link&ouid=105531215042754723150&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLWlytJXjQ0orBoOt-CxDcy3jWXwjj1Y/edit?usp=drive_web&ouid=105531215042754723150&rtpof=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HLWlytJXjQ0orBoOt-CxDcy3jWXwjj1Y/edit?usp=drive_web&ouid=105531215042754723150&rtpof=true
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Mẫu 7: Mẫu Excel xuất nhập tồn kho công ty TMDV & XD 

>>> Tải file Excel mẫu quản lý xuất nhập tồn kho công ty TMDV & XD tại đây! 

 

Ảnh 10. Mẫu quản lý xuất nhập tồn kho công ty TMDV & XD 

Mẫu 8: Mẫu Excel quản lý xuất nhập tồn kho (kèm công thức) 

>>> Tải mẫu Excel quản lý sản xuất: Nhập tồn kho 

 

Ảnh 11. Mẫu quản lý xuất nhập tồn kho 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?gid=862319736#gid=862319736
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?gid=862319736#gid=862319736
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?gid=862319736#gid=862319736
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?gid=862319736#gid=862319736
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CgtCZqiOGQ0yjAW_LMONDdRbUvXGHgxO/edit?gid=862319736#gid=862319736
https://drive.google.com/file/d/1qJRZQL-ajNXeKxaepgeu7qT8VB6dIzDq/view
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Ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng mẫu file Excel 

trong quản lý sản xuất 

Các mẫu Excel quản lý sản xuất có thể đáp ứng nhu cầu quản lý cơ bản, quy mô 

doanh nghiệp nhỏ. Khi doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, nhu cầu quản lý sản 

xuất ngày càng tăng. Lúc này, các mẫu Excel khó có thể đáp ứng.  

Dưới đây là một số ưu, nhược điểm khi sử dụng mẫu Excel để quản lý hoạt động 

sản xuất. 

Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm 

Khả năng 

sử dụng 

Excel là công cụ phổ biến, dễ tiếp 

cận với hầu hết người dùng. 

Doanh nghiệp có thể nhanh chóng 

triển khai mà không cần đào tạo 

chuyên sâu. 

Khi dữ liệu và quy trình trở nên 

phức tạp, việc sử dụng Excel 

trở nên khó kiểm soát và dễ 

gây nhầm lẫn cho người dùng. 

Chi phí Không phát sinh chi phí đầu tư 

phần mềm ban đầu, phù hợp với 

doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành 

lập. 

Chi phí “ẩn” phát sinh do sai 

sót, mất thời gian xử lý dữ liệu 

và thiếu hiệu quả trong dài hạn. 

Tính linh 

hoạt 

Cho phép tùy chỉnh biểu mẫu, công 

thức và báo cáo theo nhu cầu quản 

lý riêng của doanh nghiệp. 

Việc tùy chỉnh thủ công dễ dẫn 

đến thiếu đồng bộ giữa các file. 
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Tiêu chí Ưu điểm Nhược điểm 

Khả năng 

chia sẻ 

Dễ dàng gửi file qua email hoặc 

chia sẻ nội bộ nhanh chóng. 

Khi nhiều người cùng chỉnh 

sửa, dễ xảy ra xung đột dữ liệu 

và mất tính nhất quán. 

Khả năng 

mở rộng 

Phù hợp với quy mô nhỏ, dữ liệu 

đơn giản và ít phát sinh. 

Không đáp ứng tốt khi dữ liệu 

lớn, nhiều nghiệp vụ hoặc cần 

xử lý theo thời gian thực. 

Độ chính 

xác dữ 

liệu 

Có thể thiết lập công thức để tự 

động tính toán và giảm bớt thao tác 

thủ công. 

Vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập 

liệu thủ công ban đầu, dễ phát 

sinh sai sót và khó kiểm soát 

lỗi. 

Bảo mật 

thông tin 

Có thể đặt mật khẩu cơ bản cho 

file. 

Mức độ bảo mật thấp, khó 

phân quyền chi tiết và kiểm 

soát truy cập theo vai trò. 

Khả năng 

cộng tác 

Có thể chia sẻ cho nhiều người 

cùng sử dụng trong phạm vi nhỏ. 

Không tối ưu cho làm việc 

nhóm quy mô lớn, dễ xảy ra ghi 

đè dữ liệu hoặc mất phiên bản. 
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Giải pháp quản lý sản xuất với phần mềm ERP 

Fast Business Online 

Fast Business Online là giải pháp ERP giúp doanh nghiệp tự động hóa quản lý 

toàn bộ quy trình kinh doanh và thay thế hoàn toàn các file Excel rời rạc. Hệ thống 

hỗ trợ quản lý sản xuất từ lập kế hoạch đến theo dõi thực tế. Đồng thời, dữ liệu 

được cập nhật theo thời gian thực và liên kết giữa các phòng ban. Từ đó nâng 

cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu sai sót. 

 

Giải pháp còn hỗ trợ quản lý định mức nguyên vật liệu, lập kế hoạch MRP và theo 

dõi tiến độ sản xuất. Ngoài ra, hệ thống báo cáo đa chiều giúp nhà quản lý ra quyết 

định nhanh chóng. 

Việc sử dụng giải pháp ERP Fast Business Online thay vì mẫu file Excel quản lý 

sản xuất không chỉ giúp tăng cường hiệu suất và minh bạch mà còn giúp doanh 

nghiệp thích ứng với những thách thức và cơ hội mới trong thị trường ngày nay.  

 

 

Hãy chuyển đổi số quy trình quản trị sản xuất ngay hôm nay với giải pháp ERP 

Fast Business Online!  

ĐĂNG KÝ DEMO/TƯ VẤN ERP MIỄN PHÍ 

https://fast.com.vn/phan-mem-erp-fast-business-online/
https://fast.com.vn/gioi-thieu-tong-quan-ve-phan-mem-erp-fast-business-online-2/
https://fast.com.vn/phan-mem-erp-fast-business-online/#dk-demo-erp
https://fast.com.vn/phan-mem-erp-fast-business-online/#dk-demo-erp

